HUYỆN CHÂU THÀNH

A. GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP:      

1. Đất trồng cây hàng năm:  

                                                                                      Đơn vị tính:đồng/m2
	Hạng đất
	Khu vực 1 
	Khu vực 2

	Hạng  1
	39.000
	 46.000

	Hạng  2
	32.000
	39.000

	Hạng  3
	24.000
	32.000

	          Hạng  4
	20.000
	24.000

	          Hạng  5
	14.000
	14.000



Khu vực 1: phía Bắc kênh Lộ Dây thép và phía Tây kênh Quảng Thọ.


Khu vực 2: các khu vực còn lại.

2. Đất trồng cây lâu năm:  

                                                                                      Đơn vị tính:đồng/m2
	Hạng đất
	Khu vực 1 
	Khu vực 2

	Hạng  1
	 45.000
	50.000

	Hạng  2
	35.000
	43.000

	Hạng  3
	26.000
	35.000

	          Hạng  4
	20.000
	27.000

	Hạng  5
	14.000 
	14.000 



Khu vực 1: phía Bắc kênh Lộ Dây thép và phía Tây kênh Quảng Thọ.


Khu vực 2: các khu vực còn lại.

B. GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN: 

1. Xã Tân Hương:

                                                               

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B
	700.000

350.000

	Khu vực 2A

Khu vực 2B
	300.000

150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền đường huyện 30, mặt tiền khu vực chợ Tân Hương.

Khu vực 1B: mặt tiền đường Hương lộ 18.

Khu vực 2A: mặt tiền đường Lê Hồng Châu (đoạn từ QLI đến ngã ba trụ sở ấp Tân Thạnh). 

Khu vực 2B: mặt tiền đường nhựa Tân Hoà 1 (đoạn từ QL I đến cống Ba Luận), Lê Hồng Châu (phần còn lại), Lò Lu, thánh thất Cao đài - Rọc (đoạn từ giáp xã Tân Lý Tây đến ngã tư Hai Thành).

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.
2. Xã Tân Lý Tây:

Đơn vị tính:đồng/m2
	                         Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	700.000

	Khu vực 2A

Khu v ực 2B
	300.000

150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường huyện 30, lộ cũ, mặt tiền khu vực chợ Tân Lý Tây.

Khu vực 2A: mặt tiền đường vô nhà thờ Ba Giồng, Lê Hồng Châu (đoạn từ QL I đến ngã ba trụ sở ấp Tân Thạnh). 

Khu vực 2B: mặt tiền đường Lê Hồng Châu (phần còn lại), Ngô Văn Hai, 12 liệt sĩ, Huỳnh Văn Thìn.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

3. Xã Tân Lý Đông:
Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B 
	700.000

170.000

	Khu vực 2
	140.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền khu vực chợ Tân Lý Đông.

Khu vực 1B: mặt tiền đường liên ấp nhà thờ (đoạn từ Tỉnh lộ 866B đến điểm trường ấp Tân Lược 2), đường dal Tân Phú 2 (đoạn từ TL 866 đến nhà vàng).

Khu vực 2: mặt tiền đường dal 10 Tê (đoạn từ Tỉnh lộ 866 đến nhà 10 Quới), đường Kho lúa (đoạn từ Tỉnh lộ 866 đến cầu Vĩ), đường dal ấp Tân Thạnh.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

4. Xã Tân Hội Đông:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	350.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường Hương lộ 18, mặt tiền khu vực chợ Tân Hội Đông.

Khu vực 2: mặt tiền đường dal Tân Hoà – Tân Thuận, Tân Hoà – Tân Thới.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

5. Xã Thân Cửu Nghĩa:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực
	Mức giá 

	Khu vực 1 
	450.000

	Khu vực 2A

Khu vực 2B
	250.000

200.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền huyện lộ Thân Cửu Nghĩa, khu vực chợ TCN, đường nhựa vô khu TĐC, đường vào trường bắn.

Khu vực 2A: mặt tiền đường dal trạm bơm - cầu Thắng, đường nhựa lộ Ông Hộ.

Khu vực 2B: mặt tiền đường đình Vĩnh Viễn, đường nhựa ranh xã Long An - Thân Cửu Nghĩa, đường ranh xã LA – TCN, đường dal Cây Mai, đường trạm bơm – y tế, đường Năm Cạnh, đường nhựa kinh 10 thước.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

6. Xã Long An:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B
	400.000

200.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền khu vực chợ Long An (cũ), đường khu chu vi.

Khu vực 1B: mặt tiền đường ranh xã Tam Hiệp – Long An, đường ranh xã Long An – Thân Cửu Nghĩa, đường Bờ Mới, đường Bờ Bưng (đoạn từ QL I đến hộ Phan Văn Mười), đường Trại xuồng (đoạn từ QL I đến hộ Nguyễn Văn Giàu) đường nhựa kinh 10 thước, đường chợ Long Thạnh (đoạn từ QL I đến hộ Nguyễn Thị Tới), đường Long Mỹ - Long Hưng, đường Long Thới – Long Tường (đoạn từ QL I đến cổng chùa Long Huê), đường bờ cộ trên, đường bờ cộ dưới, đường số 1 đường cầu Chùa (đoạn từ QL I đến ranh ấp Long Thới), đường cầu Mới (đoạn từ QL I đến ngã ba hộ bà Hoa), đường đình An Vĩnh (đoạn từ QL I đến hết đất Nguyễn Văn Thế). 

Khu vực 2: mặt tiền phần còn lại các đường thuộc khu vực 1B, đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7 ấp Long Mỹ, đường vô chùa Huệ Viễn, đường dal ấp Long Tường, đường Tư Tửng (ấp Long Thạnh), đường chùa Sơn Tăng, đường cặp khu Đồng Sen, đường Bảy Lửa, đường cầu Tréo, đường dal Cây Me, đường cầu Đồng.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

7. Xã Tam Hiệp:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	200.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường vào cuộc sống mới (đoạn từ TL 878 đến kinh Phủ Chung), đường lộ Vòng (đoạn từ TL 878 đến Trường Tiểu học Tam Hiệp A và đoạn từ TL 878 đến nhà Mười Bô), đường ranh Tam Hiệp – Long An, đường ấp 6 (đoạn từ TL 878 đến hết đất Tám Thắng), đường ấp 5 (đoạn từ TL 878 điểm trường ấp 5).

Khu vực 2: mặt tiền phần còn lại của các đường thuộc khu vực 1, đường ấp 2 , 4, đường kinh Kháng Chiến, đường kinh Ngang, đường kinh Phủ Chung.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

8. Xã Phước Thạnh:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	300.000

	Khu vực 2
	200.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường lộ Tẻ (đoạn từ QL I đến cua quẹo Ba Kẹo và TL 870 đến ngã 5), đường 30/4 (đoạn từ QL I đến kinh Ba Pho), đường tập đoàn 10, đường dal Bờ Cái (ấp Phước Thuận), đường lộ làng Thạnh Hưng (đoạn từ QL I đến điểm trường ấp Thạnh Hưng), đường tập đoàn 1, lộ bờ làng (đoạn từ TL 870 đến cầu Bà Ngởi), đường lộ đất.

Khu vực 2: mặt tiền đường lộ Tẻ (phần còn lại), đường 30/4 (phần còn lại), đường vô UBND xã, đường lộ Bờ Dừa.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

9. Xã Thạnh Phú:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B 
	600.000

300.000

	Khu vực 2A

Khu vực 2B
	200.000

150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền đường cổng 2 Đồng Tâm, đường liên 6 xã (đoạn từ Tỉnh lộ 870 đến cua quẹo nhà thờ), mặt tiền khu vực chợ Xoài Hột.

Khu vực 1B: mặt tiền đường liên 6 xã (phần còn lại), lộ đất.

Khu vực 2A: mặt tiền đường dal ấp Miễu Hội – Xóm Vông – Giáp nước – Cây Xanh , đường lộ Gò Me.

Khu vực 2B: mặt tiền đường cầu xi măng (ấp Bờ Xe), đường lộ Kiến Thiết (ấp Cây Xanh), đường vành đai.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

10. Xã Bình Đức:
Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1A 

Khu vực 1B
	1.100.000

   600.000

	Khu vực 2
	   500.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	   200.000

   150.000


Khu vực 1A: mặt tiền đường vô bến đò Thới Sơn, đường vô UBND xã, mặt tiền khu vực chợ Bình Đức.

Khu vực 1B: mặt tiền đường cổng 1, cổng 2, mặt tiền đường khu dân cư khoanh bao của xã.

Khu vực 2: mặt tiền đường vành đai Bình Đức, đường nhựa ấp Lộ Ngang, đường dal ấp Đồng, đường dal ấp Chợ - ấp Đồng, đường hẻm 2 ấp Bình Tạo.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

11. Xã Thới Sơn:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực
	Mức giá

	Khu vực 1 
	200.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường từ bến đò xã đến cổng ấp văn hoá Thới Hòa và đến hết ấp Thới Thạnh.

Khu vực 2: mặt tiền đường liên ấp Thới Hòa, Thới Bình, đường dal Ba Nghĩa, đường dal Bờ Dừa.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

12. Xã Long Hưng:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B 
	300.000

200.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền đường liên 6 xã, đường Đông kinh Nguyễn Tấn Thành.

Khu vực 1B: mặt tiền đường dal Gò Me, đường Xóm Vựa, đường ấp Nam.

Khu vực 2: mặt tiền đường nhựa Thạnh Hòa, đường Tây kinh Nguyễn Tấn Thành, đường vành đai.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

13. Xã Long Định:
Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B
	4.000.000

1.000.000

	Khu vực 2A

Khu vực 2B
	200.000

150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền đường nhựa chợ Long Định, mặt tiền khu vực chợ Long Định (phía Đông + Bắc + đường vô nhà Sáu Tỏ).

Khu vực 1B: mặt tiền đường vô Bệnh viện tỉnh đội, phần chưa tráng nhựa đường vô chợ Long Định.

Khu vực 2A: mặt tiền đường ấp Trung (đoạn từ QLI đến kinh Kháng Chiến), đường lộ 8 mét (đoạn từ QL I đến cầu ấp Keo), đường cặp kinh Nguyễn Tấn Thành, đường dal cống Bể.

Khu vực 2B: mặt tiền phần còn lại đường ấp Trung, lộ 8 mét; đường kinh Kháng Chiến.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

14. Xã Nhị Bình:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	300.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường Gò Lũy (đoạn từ QLI đến giáp khu nghĩa địa Gò Lũy), đường Bờ Cái.

Khu vực 2: mặt tiền đường dal Bà Bếp, ấp Tây (đoạn từ giáp chợ Gò Lũy đến SVĐ xã), đường Ba Thắt, đường Bà Đồn (đoạn từ QL I đến trụ sở ấp Hoà), đường ấp Hưng (đoạn từ ngã ba tập đoàn 9 đến kinh Dây Thép), đường Gò Lũy (phần còn lại), đường kinh nghĩa trang (đoạn từ giáp xã Đông Hòa đến kinh 26/3), đường cặp kinh 26/3.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

15. Xã Dưỡng Điềm:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B 
	800.000

300.000

	Khu vực 2
	200.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền đường Dưỡng Điềm – Bình Trưng (đoạn từ QLI đến ngã ba Trường PTTH Dưỡng Điềm), mặt tiền khu vực chợ Dưỡng Điềm.

Khu vực 1B: mặt tiền đường Dưỡng Điềm – Bình Trưng (phần còn lại), đường Dưỡng Điềm - Hữu Đạo, đường dal số 2.

Khu vực 2: mặt tiền đường ấp Trung – Tây, đường cầu Chú Dền.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

 16. Xã Hữu Đạo:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	250.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường Dưỡng Điềm - Hữu Đạo.

Khu vực 2: mặt tiền đường bờ làng trên, đường bờ làng dưới, đường Hữu Thuận - Hữu Lợi.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

17. Xã Bình Trưng:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B 
	400.000

250.000

	Khu vực 2
	200.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền đường Dưỡng Điềm – Bình Trưng (đoạn từ TL 876 đến cầu Ba Tâm).

Khu vực 1B: mặt tiền đường Dưỡng Điềm – Bình Trưng (phần còn lại).

Khu vực 2: mặt tiền đường kinh Mới, đường Bình Trưng - Nhị Bình, đường lộ Ông Quan, đường dal Hoà B - Hữu Đạo.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

18. Xã Điềm Hy:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	200.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền lộ Cầu Sao (đoạn từ QL I đến kinh Kháng Chiến), lộ 24 (đoạn từ QL I đến lộ kinh Ngang 1).

Khu vực 2: mặt tiền lộ kinh Kháng Chiến (đoạn từ TL 874 đến kinh Cầu Sao), lộ 24 (đoạn từ giáp lộ kinh Ngang 1 đến kinh Kháng Chiến).

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

19. Xã Đông Hòa:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1A 

Khu vực 1B
	400.000

300.000

	Khu vực 2
	200.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền đường liên 6 xã.

Khu vực 1B: mặt tiền đường ấp Tây B (đoạn từ TL 876 đến cầu kinh Kháng Chiến), đường dal ấp Thới.

Khu vực 2: mặt tiền đường dal cầu Trâu, đường ấp Tây B (phần còn lại), đường ấp Dầu, đường cặp kinh Nguyễn Tấn Thành, đường vô chùa Tân Phước.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

20. Xã Vĩnh Kim:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B 
	3.500.000

1.000.000

	Khu vực 2A

Khu vực 2B
	400.000

200.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền khu vực chợ Vĩnh Kim, đường chợ 92 cũ, khu TĐC chợ trái cây Vĩnh Kim.

Khu vực 1B: mặt tiền các đường thuộc khu khoanh bao của xã, đường liên 6 xã (đoạn từ TL 876 đến cống Cây Da).

Khu vực 2A: mặt tiền đường liên 6 xã (đoạn từ cống Cây Da đến cầu Vĩnh Thới và đoạn từ TL 876 đến ranh xã Long Hưng).

Khu vực 2B: mặt tiền đường liên 6 xã (phần còn lại), đường dal cặp sông Rạch Gầm, đường dal kinh Mới, đường Vĩnh Quí – Bàn Long.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

21. Xã Bàn Long:
Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	200.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường liên 6 xã, đường từ bến đò đến cầu kinh Mới.

Khu vực 2: mặt tiền đường liên ấp Long Thành A – Long Hoà A – Long Hoà B đường ấp Long Thạnh (đoạn từ bến đò đến cầu Chùa).

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

22. Xã Song Thuận:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1 
	300.000

	Khu vực 2
	200.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền đường lộ Me (đoạn từ TL 876 đến cầu Vĩ), đường dal Nguyễn Văn Nhẫn (đoạn từ TL 864 đến kinh tập đoàn 8).

Khu vực 2: mặt tiền đường lộ Me (phần còn lại), đường kinh Nguyễn Tấn Thành, đường dal Nguyễn Văn Lộc, đường dal Nguyễn Văn Nhẫn (phần còn lại).

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

23. Xã Kim Sơn:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực
	Mức giá

	Khu vực 1 
	800.000

	Khu vực 2A

Khu vực 2B
	200.000

150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1: mặt tiền Tỉnh lộ 864 cũ (cầu Kim Sơn), mặt tiền khu vực chợ Rạch Gầm.

Khu vực 2A: mặt tiền đường dal cặp sông Rạch Gầm, đường 26/3.

Khu vực 2B: mặt tiền đường lộ Thầy Một (đoạn từ TL 876 đến ngã ba nhà Tư A), đường lộ Mới (đoạn từ TL 864 đến cầu Ba Y), đường bờ Cỏ Sả (đoạn từ TL 864 đến nhà Ba Liêm và từ TL 876 đến hết ranh đất Sáu Chương).

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

 24. Xã Phú Phong:

Đơn vị tính:đồng/m2
	Khu vực 
	Mức giá

	Khu vực 1A

Khu vực 1B
	800.000

250.000

	Khu vực 2
	150.000

	Khu vực 3A

Khu vực 3B
	120.000

100.000


Khu vực 1A: mặt tiền khu vực chợ Phú Phong.

Khu vực 1B: mặt tiền đường vô trạm y tế, đường Hoà – Ninh - Thuận (đoạn từ TL 864 đến cầu Tám Lai), đường Thạnh - Quới – Long (đoạn từ TL 864 đến cầu Phú Quới).

Khu vực 2: mặt tiền 02 đường cặp sông Phú Phong, phần còn lại của đường Hoà – Ninh - Thuận và Thạnh - Quới - Long.

Khu vực 3A: mặt tiền các đường còn lại của xã có mặt đường rộng từ 3 mét trở lên hoặc đường dal có mặt đường rộng từ 1,5 mét trở lên.

Khu vực 3B: các khu vực còn lại.

C. GIÁ ĐẤT Ở TẠI MẶT TIỀN QUỐC LỘ I:

                                                                          
  Đơn vị tính:đồng/m2
	Số TT
	Từ
	Đến
	Giá đất

	1
	Giáp ranh tỉnh Long An
	Giáp xã Tân Lý Tây
	1.100.000

	2
	Xã Tân Lý Tây
	Giáp ranh thị trấn Tân Hiệp 
	1.400.000

	3
	Giáp ranh thị trấn Tân Hiệp 
	Giáp cầu Bến Chùa
	1.100.000

	4
	Cầu Bến Chùa
	Giáp ranh TP. Mỹ Tho
	2.000.000

	5
	Giáp ranh TP. Mỹ Tho
	Ranh ấp Long Mỹ - Long Hưng (đường nhựa T Đ 10)
	2.000.000

	6
	Giáp ranh ấp LM - LH
	Cầu Rượu
	1.000.000

	7
	Cầu Rượu
	Cầu Long Định
	700.000

	8
	Cầu Long Định
	Ngã ba Đông Hòa
	1.200.000

	9
	Giáp ngã ba Đông Hòa
	Giáp Cầu Sao
	700.000

	10
	Cầu Sao
	Giáp huyện Cai Lậy
	600.000



D. GIÁ ĐẤT Ở TẠI MẶT TIỀN TỈNH LỘ:









               Đơn vị tính:đồng/m2
	Tỉnh lộ
	Từ
	Đến
	Mức giá

	864
	- Giáp TP. Mỹ Tho

- Cầu Xoài Hột

- Cầu Kinh Xáng

- Cống 26/3

- Cầu Phú Phong 

- Giáp nhà bia LS xã Phú Phong
	Giáp cầu  Xoài Hột

Giáp cầu Kinh Xáng

Giáp cống 26/3

Giáp cầu Phú Phong

Nhà bia liệt sĩ xã Phú Phong

Giáp huyện Cai Lậy
	3.000.000

1.700.000

1.000.000

   750.000

   800.000

   650.000

	866
	Ngã ba Phú Mỹ  ( QL I )

Đường dal 10 Tê
	Giáp đường dal 10 Tê

Giáp huyện Tân Phước
	  700.000

  500.000

	866B
	- GiápTỉnh lộ 866

- Giáp nhà Lê Văn Phương
	 Nhà Lê Văn Phương

 Giáp huyện Tân Phước
	  700.000

  400.000

	867
	- Giáp Quốc lộ I

- Giáp TT BVTV phía Nam
	Trung tâm BVTV phía Nam

Giáp huyện Tân Phước
	  800.000

  600.000

	876
	- Ngã ba Đông Hòa

- Ngã ba Bình Trưng

- BCHQS huyện

- Cầu Vĩnh Kim ( cầu sắt )

- Ranh xã ST - KS
	Giáp ngã ba Bình Trưng

Giáp BCHQS huyện

Giáp cầu Vĩnh Kim (cầu sắt)

Giáp ranh xã ST - KS
	  600.000

  700.000

3.500.000

   800.000

1.000.000

	878
	- Giáp Quốc lộ I
	Giáp huyện Chợ Gạo
	600.000

	870
	- Giáp Tỉnh lộ 864

- Giáp đường cổng 2
	Đường cổng 2

Giáp Quốc lộ I
	1.100.000

   700.000

	870 B
	- Giáp Tỉnh lộ 864
	Giáp thành phố Mỹ Tho
	2.500.000

	874
	- Giáp Quốc lộ I
	Giáp huyện Cai Lậy
	   400.000



 E. GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

                                                                                             
Đơn vị tính:đồng/m2
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	Mặt tiền QL I
	1.800.000
	1.500.000
	
	

	Mặt tiền đường lộ cũ
	1.800.000
	850.000
	
	

	Mặt tiền đường nội ô chợ
	1.800.000
	1.500.000
	
	

	Mặt tiền đường nhựa nội thị
	1.800.000
	1.200.000
	
	

	Mặt tiền đường cầu Hộ Tài
	950.000
	
	
	

	Mặt tiền đường vào sân bắn
	1.200.000
	950.000
	
	

	Mặt tiền đường vào khu gia binh
	600.000
	
	
	

	Mặt tiền đường huyện lộ TCN
	600.000
	
	
	

	Các khu vực còn lại
	600.000
	400.000
	300.000
	225.000


- Mặt tiền QL I: 


Vị trí 1: từ đội CSGT đến nhà ông Ba Quảng.


Vị trí 2: phần còn lại.

- Mặt tiền đường lộ cũ:

Vị trí 1: từ nhà bà Hai nhà đèn đến nhà ông Sáu Nghĩa.


Vị trí 2: từ hết nhà ông Sáu Nghĩa đến đường xuyên ra QLI và giáp xã Tân Lý Tây.

- Mặt tiền đường nội ô chợ:


Vị trí 1: từ giáp QL I đến rạch Trấn Định và phía Đông từ rạch Trấn Định đến giáp đường nội thị.

Vị trí 2: phía Tây từ rạch Trấn Định đến giáp đường nội thị.

- Mặt tiền đường nhựa nội thị:


Vị trí 1: từ nhà ông Hứu Văn Dậu đến Trường THCS Tân Hiệp.


Vị trí 2: từ Trường THCS Tân Hiệp đến cổng chùa Linh Phong xuyên ra QLI.

- Mặt tiền đường vào sân bắn:

Vị trí 1: từ giáp QL I đến hết TTVH huyện.


Vị trí 2: từ giáp TTVH huyện đến giáp xã Thân Cửu Nghĩa.

- Các khu vực còn lại: 

Vị trí 1: 


+ Mặt tiền đường hẻm từ tiệm cơm Bình Dân vòng xuyên ra rạp hát Kim Quang.


+ Mặt tiền đường hẻm từ tiệm uốn tóc Đẹp đến giáp xã Tân Lý Đông.


+ Mặt tiền đường từ lộ cũ đến giáp xã Hoà Tịnh - Chợ Gạo.


+ Mặt tiền đường từ trường THCS đến nhà ông Sáu Kinh.


Vị trí 2:


+ Mặt tiền đường vào nhà bảo sanh Hồng Phước đến giáp xã Tân Lý Đông. 


+ Mặt tiền đường từ nhà ông Bùi Văn Bé đến nhà bác sĩ Nam.


+ Mặt tiền đường từ Trạm y tế thị trấn đến nhà ông Liên Sanh Nam.


+ Mặt tiền đường hẻm từ Trạm thủy nông đến nhà bà Lâm Thị Lan.


+ Mặt tiền đường từ miệng cống xả rạch Trấn Định đến nhà ông Ba Hải.


+ Mặt tiền đường từ lộ Thân Đức vào chùa Phước Hải vòng xuyên ra lộ Thân Đức.


+ Mặt tiền đường hẻm từ nhà bà 10 Lò (ấp Me) đến nhà ông Út Gà.


Vị trí 3: 


+ Mặt tiền đường từ quầy sách Thanh Tùng vòng xuyên qua đến nhà ông Giáo Dậu và từ nhà ông Giáo Dậu đến nhà bà Tám Trinh.


+ Mặt tiền đường hẻm từ nhà ông Tạ Công Văn đến nhà ông Nguyễn Văn Một.


+ Mặt tiền đường liên tổ 10+11 ấp Rẩy.


+ Mặt tiền đường hẻm từ nhà ông Chín Điện đến đường huyện Thân Cửu Nghĩa.


+ Mặt tiền đường từ nhà bà Lê Thị Thể đến nhà Võ Văn Thống.


+ Mặt tiền đường từ nhà ông thầy Bảo đến nhà ông Tư Quận.


Vị trí 4: các khu vực còn lại.

